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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm xác định thành phần loài và hiện trạng khai thác tôm tít 
(TT) ở vùng biển huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu từ tháng 5/2023 đến 
tháng 2/2024. Mẫu được thu 2 tuần/lần bằng ghe cào, đáy và dớn. Mẫu 
sau khi thu được cân (g), đo chiều dài tổng (mm), chụp ảnh các chi tiết 
đặc điểm để định danh loài với độ phóng đại 6 đến hơn 50 lần. Ngoài ra, 
30 hộ khai thác thủy sản trong khu vực về hiện trạng TT cũng được khảo 
sát. Kết quả xác định được 7 loài TT bao gồm 2 loài kích thước lớn 
(Harpiosquilla harpax, H. raphidea), 5 loài kích cỡ vừa và nhỏ (Miyakea 
nepa, Erugosquilla woodmasoni, Oratosquillina interrupta, Cloridopsis 
scorpio, Alima orientalis). TT được khai thác quanh năm. Những cá thể 
kích cỡ lớn được khai thác bằng ghe cào xa bờ và đáy, các cá thể nhỏ chủ 
yếu ở ven bờ bằng đáy và dớn. Số lượng TT đang giảm do môi trường đang 
bị ô nhiễm và khai thác quá mức. Giá TT phụ thuộc vào kích cỡ, và tôm 
sống có giá bán cao hơn tôm ướp lạnh cùng cỡ.  

Từ khóa: Đông Hải, ghe cào, squillidae, tôm tít 

ABSTRACT 
This study aimed to identify the species composition and fishing status of the 
mantis shrimp in the coastal areas of Dong Hai district, Bac Lieu province. 
The study was implemented from May 2023 to February 2024. Sampling was 
conducted twice per month using various fishing gear, including trawl-nets, 
bag-nets, and barrier-nets. The specimens were measured by weight (g), and 
total length (mm) and photographed with magnifications of 6 to over 50 
times for species identification. Additionally, 30 fishermen were also 
surveyed to determine the fishing status of mantis shrimp. The results 
indicated that 7 mantis shrimp species were identified, including 2 large-
sized species (Harpiosquilla harpax and H. raphidea) and 5 small to 
medium sized species (Miyakea nepa, Erugosquilla woodmasoni, 
Oratosquillina interrupta, Cloridopsis scorpio, and Alima orientalis). The 
shrimp are caught year-round. Large sized individuals are mostly caught by 
trawl-nets offshore, as well as by bag-nets, whereas barrier-nets and bag-
nets catch small sized individuals. The number of mantis shrimp in 
populations are gradually decreasing yearly due to pollution and 
overfishing. The price of mantis shrimp depends on their size, and the cost 
of live individuals is also higher than the frozen ones of the same size. 

Keywords: Dong Hai, mantis shrimp, squillidae, trawl-net 
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1. GIỚI THIỆU 

Tôm tít (TT) còn gọi là tôm tích hay bề bề, là 
nhóm giáp xác săn mồi sống nước lợ mặn, thuộc bộ 
chân miệng (Stomatopoda) (Ahyong, 2012), sống từ 
vùng ven biển đến độ sâu hơn 300 m (Manning, 
1977; Ahyong, 2013) phân bố vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, từ vùng Ấn Độ Tây Thái Bình Dương đến 
Đại Tây Dương và vùng Nam Mỹ (Cronin et 
al.,1994a; Van et al., 2017), tập tính sống trong hang 
nơi có nền đáy bùn, cát và bùn cát (Heitler et al., 
2000).  

Theo FAO (1998), bộ này có 5 họ, trong đó 2 họ 
Odontodactylidae và Gonodactylidae có chân ngực 
thứ 2 phát triển tại khớp của đốt ngón (propodus) và 
đốt bàn (dactylus), sự co duỗi 2 đốt của chân này tạo 
lực đập mạnh như cái búa để săn mồi và làm vỡ vỏ 
con mồi (San, 1998), 2 họ này chuyên săn con mồi 
có vỏ cứng như động vật thân mềm (hai mảnh vỏ và 
ốc) và nhóm cua (Reaka & Manning, 1987; Krebs & 
Davies, 1993; Sunjian, 1998; Caldwell, 2005; Patek 
& Caldwell, 2005;  Humann & Loach, 2010). Chúng 
sống chủ yếu nước trong, nền đáy cát mịn hoặc thô, 
sống trong hang, hốc, kẽ đá san hô (Cronin et al., 
1994a; Caldwell, 2005; Militante, 2010), hai họ này 
hiếm gặp ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nơi 
có độ đục cao. Ba họ còn lại là Harpiosquillidae, 
Squillidae và Lysioquillidae có đôi chân ngực thứ 2 
phát triển với nhiều gai nhọn, sự co duỗi của các đốt 
có gai nhọn này tạo phản xạ như lưỡi cưa xếp, các 
gai nhọn là công cụ để đâm và giữ chặt con mồi 
(Hình 2b), ba  họ này săn nhóm con mồi mềm như 
cá, tôm, mực và giáp xác có vỏ mềm khác.  

Theo Ahyong et al. (2008), bộ Stomatopda có 5 
tổng họ: Bathysquilloidea, Gonodactyloidea, 
Lysiosquilloidea, Parasquilloidea và Squilloidea 
bao gồm 9 họ với 29 giống và 63 loài. Trong đó, họ 
Squillidae (họ tôm bọ ngựa) thuộc tổng họ 
Squilloidea có 18 giống với 42 loài chiếm 66,6% 
trong tổng số loài TT. Họ Squillidae chiếm 11 giống 
tương ứng 18 loài, bao gồm nhiều loài có giá trị kinh 
tế đang được khai thác ở vùng biển Việt Nam 
(Nguyen et al., 2000). Vùng ĐBSCL có chiều dài bờ 
biển 780 km (MARD, 2009) là nơi sinh sống và sinh 
trưởng nhiều loài thủy hải sản có giá trị, trong đó có 
TT, nhưng các nghiên cứu về TT chưa nhiều, chỉ xác 
định thành phần loài bằng hình thái bên ngoài. Tran 
(2010) xác định 3 loài TT thuộc họ Squillidae ở 
vùng biển Kiên Giang. Nguyen and Pham (2014) 
xác định có 4 loài cũng họ Squillidae phân bố ở vùng 
biển tây từ Cà Mau đến Kiên Giang. Vo and Vo  
(2021) phát hiện 6 loài TT ở vùng biển Cà Mau và 

Bến Tre, trong đó 3 loài trùng với Nguyen and Pham 
(2014). Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chưa trình 
bày bằng hình ảnh cụ thể, chi tiết về hình thái để 
nhận dạng sự khác biệt các loài, mà chỉ mô tả bằng 
chữ viết, do tên gọi từng bộ phận của loài theo tài 
liệu của vùng miền và ngôn ngữ khác nhau, làm cho 
người đọc khó hình dung để áp dụng. Vùng biển khu 
vực huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có bãi bồi phù 
sa, rừng ngập mặn và cửa sông (Kieu et al.., 2017), 
nơi có nguồn lợi thủy sản đa dạng, trong đó TT đang 
được khai thác với ngư cụ và kích cỡ TT khác nhau. 
Hiện thông tin về nhóm TT ở khu vực này còn nhiều 
hạn chế. Mục tiêu nghiên cứu là xác định thành phần 
loài, tình hình khai thác TT làm cơ sở cho việc quản 
lý khai thác nguồn lợi có gía trị kinh tế này.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu từ tháng 5/2023 đến tháng 2/2024 tại 
khu vực ven biển huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 
bao gồm các cửa sông: Rạch Cóc, Vàm Sáng, Kênh 
1, Kênh 2 và Kênh 3 (Hình 1). Mẫu được thu theo 
con nước Âm lịch 4 ngày/tháng là 14-15 và 29-30 
hàng tháng. Mỗi đợt thu gom được từ 10 đến 30 cá 
thể với các loài khác nhau. Các mẫu này được định 
kỳ từ đánh bắt bằng các ngư cụ như Đáy trên sông 
(Mắt lưới 2-4 cm). Mẫu thu trên 30 miệng đáy chiếm 
50% miệng đáy trong vùng; và trên 40 Dớn ở ven 
bờ và bãi bồi (mắt lưới 2-3 cm) bằng 48% miệng 
Dớn trong vùng (Hình 1). Ngoài ra, mẫu TT được 
thu gom từ 40 ngư dân khai thác bằng ghe cào (ven 
bờ và xa bờ) khai thác ở khu vực biển Gành Hào. 
Theo nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 
của Chính phủ thì tàu có chiều dài  từ 15 trở lên là 
khai thác vùng khơi, tàu có chiều dưới 12 mét hoạt 
động tại vùng ven bờ. Bên cạnh đó, việc phỏng vấn 
cũng được thực hiện với 30 ngư dân khai thác thủy 
sản thường xuyên có liên quan đến TT (ghe cào, đáy 
sông, Dớn vùng ven bờ/sông và bãi bồi) để xác định 
thông tin về mùa vụ, số lượng TT khai thác, nơi khai 
thác, thời điểm khai thác, giá bán và thông tin liên 
quan đến TT.  

TT được cân khối lượng thân (BW) (g), đo chiều 
dài tổng TL (mm) tại phòng thí nghiệm nguồn lợi 
của Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. 
Kính hiển vi SHODENSHA FZ200 HD3 với ống 
kính quang học có độ phóng đại từ 55- 320 lần và 
kính lúp MOTIC K-700 có độ phóng đại 6-50 lần 
được sử dụng để quan sát chi tiết các mẫu TT. Ảnh 
được chụp từ kính lúp và kính hiển vi với độ phóng 
đại khác nhau, để nhận dạng đặc điểm về hình thái 
của từng cá thể đối chiếu với ảnh được vẽ và định 
danh loài theo FAO (1998), Nguyen et al.. (2000), 
Ahyong et al. (2008), Dudiya et al. (2022). 
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Hình 1. Vị trí và ngư cụ thu mẫu ở vùng nghiên cứu huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Đặc điểm hình thái của họ Squillidae  

Các loài trong họ này có giáp đầu ngực với 1 tấm 
mai bao phủ phần đầu, phía trước có 2 đôi râu, trong 
đó đôi Râu 1 chia ra 3 nhánh dạng sợi, râu 2 chia ra 
thành 1 sợi và 1 phiến dẹp (Hình 2). Đôi chân thứ 
nhất gần miệng gọi là chân miệng 1, đôi chân (chân 
ngực) thứ 2 phát triển là vũ khí săn mồi, kế tiếp là 3 
đôi chân quanh miệng gọi là chân miệng (III, IV và 

V), phần cuối những chân này là đốt ngón, chúng là 
gai co duỗi với đốt bàn tạo hình bầu dục, các chân 
này có nhiệm vụ đưa thức ăn vào miệng (Hình 2). 
Đốt bụng thứ 5 không có chân và ba đốt bụng kế tiếp 
có 3 đôi chân ngực (chân 6, 7, 8) dài và mảnh có vai 
trò như chân ngực/chân bò (Hình 2a) (Hickman, 
1973). Phần bụng có 5 đôi chân bơi, chân đuôi 2 bên 
phần đuôi và phần cuối đuôi (Telson). 

 
Hình 2. Hình thái bên ngoài của họ tôm tít Squillidae  

Ghi chú: (a) Họ Squillidae; (b) Cấu tạo giáp đầu ngực và chân 2 của họ Squillidae 
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Tôm tít có đôi mắt kép, thị giác phát triển 
(Cronin et al., 1994b), có thể nhìn thấy ánh sáng 
phân cực, kể cả quang phổ tia cực tím. Chúng có 16 
loại tế bào cảm quang khác nhau, 12 trong số đó 
dành cho màu sắc (mắt con người có 3) và 4 loại cho 
tia UV (San, 1998; Squiriglia, 2001). Chính vì vậy, 
mắt chúng phản xạ nhanh và bắt mồi chính xác 
(Cronin et al., 1994b). Sau khi săn được con mồi 
chúng kéo con mồi vào hang (DBW, 1998).  

Đốt ngón (dactylus) của chân ngực thứ 2 có 5-8 
gai nhọn cố định, với đốt bàn (propodus) có 1-3 gai 
cử động, kế 1 hàng gai dài nhọn cố định; hoặc 1-3 
gai cử động cùng với 1 dãy răng lược cố định. Sự 
khác biệt này tùy theo loài (Hình 3c và Hình 5b) 
(Manning, 1977; Nguyen et al., 2000). Các loài 
trong họ này săn mồi bằng sự co duỗi của đốt ở chân 
ngực 2 tạo gọng kềm dưới 2 hàng gai nhọn (Hình 2b 
và Hình 3c) (Hickman, 1973). Tốc độ tấn công (co 
duỗi) là 10 mét/giây, chúng có khả năng tấn công 
con mồi đang di chuyển (DBW, 1998; Squatriglia, 
2001), đôi chân này còn hỗ trợ TT đào hang ở nền 
đáy (San, 1998). Hang của TT có hình chữ U (mỗi 
hang có 2 miệng thông nhau hướng lên trên bề mặt 
nền đáy, chiều dài hang 0,5-2 m, sâu từ 0,1 đến 0,5 
m, đường kính hang 4-10 cm, khu vực hang có nền 
đáy phẳng bùn, bùn cát hoặc đá sỏi, cách mặt nước 
6,8 - 8,0 m, khu vực làm hang thường tập trung và 
mật độ 0,5 - 1m2 /hang (Myers, 1979). 

3.2. Thành phần loài thu được ở vùng nghiên 
cứu  

Kết quả đã xác định được 7 loài trong đó có 2 
loài kích cỡ lớn với TL là 180 – 250 mm, có giá trị 
kinh tế cao như Harpiosquilla harpax, và 
H.raphidea và 5 loài cỡ nhỏ có TL 50 - 90 mm như 
Alima orientalis và Cloridopsis scorpio có giá trị 
thấp do không có thịt nhiều, người tiêu dùng ít ưa 
chuộng. 

3.2.1. Loài Harpiosquilla harpax (de Haan, 
1844)  

Thu được ở tàu khai thác xa bờ, là loài có kích 
cỡ lớn, chủy dạng tam giác mảnh và hướng ra phía 
trước. Giáp đầu ngực có gờ giữa cao, mép sau của 
giáp đầu ngực lõm sâu và có 2 góc gai nhọn hướng 
ra phần gần cuối (Hình 3a). Có đốm sắc tố màu nâu 
đậm đối xứng qua gờ giữa của đốt đuôi (Telson) 
(Hình 3b). Đốt đuôi có chiều dài lớn hơn chiều rộng, 
mép có 6 gai nhỏ, đoạn giữa mép cuối có răng cưa, 
nhánh trong của chân đuôi có màu nâu đen, nhánh 
ngoài màu nâu vàng. Đốt ngón (dactylus) có 8 gai 
cố định, đốt bàn (propodus) có hàng gai có các răng 
dài và ngắn xen kẽ nhau, trong đó 3 gai cử động, 
nhưng gai thứ 3 dài nhất và nằm nghiên hướng về 
phần cuối đốt (Hình 3c). Đốt bụng thứ 5 không có 
gai nhọn nhô ra 2 bên (Hình 3f). Mặt lưng có nhiều 
hàng hạt nhỏ xuất phát từ rãnh giữa chạy ra 2 bên về 
phía cuối telson. TL phổ biến là 262 mm (Ahyong 
et al., 2008).  

 
Hình 3. Hình thái bên ngoài Harpiosquilla harpax (de Haan, 1844) 

Ghi chú: (a) Giáp đầu ngực; (b) Đốt đuôi (Telson); (c) Chân ngực 2 gồm đốt bàn (propodus) và đốt ngón (dactylus); (f) 
Đốt thân thứ 5 không gai nhọn 
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Phân bố từ Châu Phi đến Nam Mỹ, Tây Ấn Độ 
Dương đến Úc, Indonesia, Nam Trung Quốc, Đài 
Loan đến Nhật Bản, Việt Nam (Ahyong et al., 
2008). Ở Việt Nam: Vịnh Bắc Bộ, Nha Trang 
(Nguyen et al., 2000), biển Tây ĐBSCL từ Hòn 
Chông, Hà Tiên, Khánh Hội của Cà Mau (Tran, 
2010; Nguyen & Pham, 2014); Cà Mau, Bến Tre 
(Vo & Vo, 2021). Sống nền đáy bùn cát, vùng biển 
có độ sâu từ 7 m trở lên, từ vùng triều đến 187 m 
(Moose, 1986). Loài này cũng đã được sinh sản 
nhân tạo thành công tại Nha Trang (Bui, 2016).   

3.2.2. Loài Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 
1798) 

Loài này thu được ở khu vực ven biển Gành Hào 
ở độ sâu 6-12 m bằng ghe cào và đáy trên sông. TL 
là 65-250 mm, BW từ 22-265 g/con. Hình thái tương 

tự loài H.harpax, nhưng mặt lưng có màu xanh-
vàng, râu, chân ngực, chân đuôi và mặt bụng cơ thể 
đều có màu hơi vàng, phía dưới tạo góc nhọn, mép 
phía sau tạo nhọn gần giống loài H.harpax (de Han, 
1844) (Hình 4a). Trán (rostral plate) hình trụ thon về 
phía trước, giáp đầu ngực hình thang, hai góc phía 
trước tạo hình trăng khuyết (Hình 4b). Đốt bụng thứ 
5 có gai nhọn hướng ra 2 bên (Hình 4c). Đốt ngón 
(dactylus) có 8 gai cứng cố định, đốt bàn (propodus) 
có 18 gai cứng, cứ 1 gai vừa có 1 gai ngắn xen kẽ, 
cuối cùng có 2 gai ngắn sát khớp nối giữa đốt bàn 
và đốt ngón. Tính từ phía trong ra, đốt bàn có 3 gai 
cử động được, trong đó 1 gai dài nằm nghiên về đốt 
ngón (Hình 4a). Chỗ rộng nhất của đốt đuôi (Telson) 
lớn hơn chiều dài, mép cuối có 6 gai nhọn, mép cuối 
dạng tấm có các vết khứa giống răng lược (Hình 4e).  

 
Hình 4. Hình thái bên ngoài loài giáp đầu ngực loài Harpiosquilla raphidea (Fabricus, 1798) 
Ghi chú: (a) Tổng thể phần đầu; (b) Giáp đầu ngực; (c) Đốt thân thứ 5; (e) Hình dạng đuôi đuôi (Telson) 

Là loài sinh trưởng nhanh, được một số hộ ở 
huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) nuôi bằng con giống tự 
nhiên (Vo & Vo, 2021). Thành thục đầu tiên con đực 
to hơn con cái, mùa vụ sinh sản tháng 3-4 và tháng 
9-10, là loài có giá trị cao ở Indonesia, nhưng có 
nguy cơ tuyệt chủng vì khai thác quá mức (Mulyono 
et al., 2017). TL phổ biến 160-290 mm, lớn nhất 330 
mm. Phân bố ở vùng Đông Nam Á đến Đông Phi 
(FAO, 1989). Sống ở vùng cửa sông, bắt bằng ghe 
cào, ở khu vực đáy bùn cát, độ sâu từ 6-7 m trở lên 
(Nguyen & Pham, 2014).   

3.2.3. Loài Miyakea nepa (Latreille, 1828) 

Loài xuất hiện ở khu vực Gành Hào từ tháng 11 
đến tháng 2 năm sau, khai thác bằng ghe cào trên 

biển và đáy sông. TL là 80-138 mm, BW là 31-65 
g/con. Chủy dạng hình thang, đỉnh phẳng, mặt lưng 
nhẵn. Giáp đầu ngực thuôn-dài, các góc mép sau uốn 
cong không tạo góc nhọn, phần phân nhánh phía 
trước của gờ giữa giáp đầu ngực dài, giữa phần gốc 
của phân nhánh có điểm lõm (Hình 5a). Đốt ngón 
(dactylus) có 6 gai cố định, đốt bàn có 3 gai nhọn di 
động, trong đó gai giữa ngắn hơn và không cùng 
hàng 2 gai bên ngoài, kế đó có 1 hàng gai mịn nhỏ 
dạng răng lược dày (Hình 5b). Đốt thân 5 có gai chia 
ra 2 nhánh, 1 nhánh phát triển hướng về phía trước, 
đốt thân 6 và 7 có mép chẻ ra thành 2 nhánh không 
bằng nhau, phần chẻ phía trước nhỏ hơn phần phía 
sau (Hình 5c). Mặt lưng của thân có màu xanh xám 
olive. Đốt đuôi giống hình chữ nhật, chiều dài lớn 
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hơn chiều rộng, mép có 6 gai lớn cứng màu xanh 
xám và 2 gai nhỏ nằm phía trước. Trên đốt đuôi có 
nhiều hàng hạt nhỏ li ti phân bố dọc theo chiều dọc 

của đuôi. Không có chấm đen ở giữa cạnh tiếp giáp 
với đốt bụng, đốt đuôi có sóng giữa và các gờ gai 
màu xanh đậm (Hình 5d). 

 
Hình 5. Hình thái bên ngoài loài  Miyakea nepa (Latreille,1928) 

Ghi chú: (a) Giáp đầu ngực; (b) Chân ngực 2 bao gồm đốt bàn (propodus) và đốt ngón (dactylus); 

(c) Đốt thân thứ 5 có phần gai nhọn hướng lên; (d) Hình dạng đốt đuôi (Telson) 

Theo Ahyong et al.(2008), loài này có TL phổ 
biến 166 mm, phân bố vùng Tây Ấn Độ Dương đến 
Úc, New Caledonia và Đài Loan. Ở Việt Nam, loài 
phân bố ở Vịnh Bắc Bộ, Nha Trang (Nguyen et al., 
2000), biển Tây ĐBSCL (Hòn Tre, Hòn Nghệ, Hòn 
Chông (Kiên Giang); Sông Đốc, Khánh Hội của tỉnh 
Cà Mau (Nguyen & Pham, 2014). Sống ở tầng đáy, 
nền đáy bùn cát, độ sâu 6 – 20 m. Tran (2010) thu 
được ở vùng biển tây (Kiên Giang);  Vo and Vo  
(2021) thu được ở Bến Tre  với TL 125 mm, nặng 
48,5 g/cá thể. 

3.2.4. Erugosquilla woodmasoni (Kemp, 1911) 

Loài này thu được vùng biển Gành Hào từ tháng 
6-12 và tháng 1, TL từ 120 đến 160mm, khai thác 
bằng ghe cào và đáy sông. Chủy có dạng hình thang, 
chiều rộng lớn hơn chiều dài. Cuống râu có màu nâu 
đỏ (Hình 6a). Đốt ngón (dactylus) có 6 gai cố định, 
đốt bàn (propodus) có 3 gai cử động không nằm 

trong cùng 1 hàng, trong đó 2 gai dài và 1 gai ngắn 
ở giữa, kế đó có 1 hàng răng lược mịn nhỏ (Hình 
6b). Đốt bụng thứ 5,6,7 gai thịt chẻ thành 2 phần 
không bằng nhau, trong đó 1 nhánh của đốt thân thứ 
5 cong hướng về phía trước (Hình 6c). Phần cuối 
đuôi có 3 răng lược ngắn nhỏ mỗi bên. Telson có gờ 
cao dài và chia ra 2 đoạn màu tím đen đậm (Hình 
6d).  

Loài này phân bố ở Tây Ấn Độ Dương đến 
Indonesia, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Úc, 
TL phổ biến 153 mm (Ahyong et al., 2008). Ở Việt 
Nam, loài phân bố ở Vịnh Bắc Bộ, Nha Trang 
(Nguyen et al., 2000). Ở ĐBSCL loài này được khai 
thác ở độ sâu từ 8 đến 12 m ở vùng biển Tây: Hà 
Tiên, Hòn Chông, Hòn Nghệ (Kiên Giang), Sông 
Đốc và Khánh Hội (Cà Mau), ở tầng đáy, nền đáy 
bùn cát và cát (Nguyen & Pham, 2014). 
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Hình 6. Hình thái bên ngoài loài  Erugosquilla woodmasoni (Kemp, 1911) 

Ghi chú: (a) Giáp đầu ngực; (b) Chân ngực 2 gồm đốt bàn (propodus) và đốt ngón (dactylus); 

(c) Đốt thân thứ 5; (d) Đốt đuôi (Telson) 

3.2.5. Loài Oratosquillina interrupta (Kemp, 
1911) 

Mẫu loài này thu được tháng 11 đến tháng 1 năm 
sau ở vùng biển Gành Hào bằng ghe cào và đáy. TL 
từ 60 đến 140 mm, thân màu hơi vàng nâu pha xanh 
nhạt, chân bò và chân đuôi hơi vàng. Giáp đầu ngực 
rộng, đĩa trán hình thang cân, phía trước là đáy nhỏ 
mép phía sau là đáy lớn của hình thang, hai góc phía 
trước không có gai nhọn, hai góc phía sau bo tròn. 
Mắt to hơn cuống mắt (Hình 7a). Từ đốt bụng thứ 5-
8, mỗi đốt có mép chia thành 2 nhánh gai nhọn 
(Hình 7a). Mặt lưng có các gờ chạy song song với 
nhau dọc sóng lưng, bắt đầu từ gờ giữa chạy ra hai 
bên. Gờ giữa của giáp đầu ngực bị ngắt đoạn ở điểm 
phân nhánh phía trước và phía cuối (Hình 7a). Đốt 
ngón (dactylus) có 6 gai cố định, đốt bàn (propodus) 
có 3 gai cử động, các gai này không đồng nhất về 
kích cỡ và vị trí,  kế đó có 1 hàng gai mịn dạng răng 
lược (Hình 7b). Góc tiếp giáp giữa đốt đùi và đốt 
bàn (propodus) có nhiều nốt gai sần sùi (Hình 7b). 
Đốt đuôi có chiều rộng lớn (gần như hình vuông) có 

8 gai cứng nhọn dài mỗi bên 4 gai đối xứng qua gờ 
giữa, có đốm màu nâu xậm hoặc hồng đỏ tùy theo 
môi trường sống trên đốt đuôi (Telson), mép cuối có 
các gai dạng răng cưa (Hình 7c). Chân đuôi có dạng 
thùy lồi (Hình 7d). Kích thước từ 85 đến 125 mm, 
khối lượng dao động từ 33,2 đến 45,7 g. TL 160 mm 
(Ahyong et al., 2008). 

Loài này phân bố từ phía Đông vịnh Iran đến Đài 
Loan, Hồng Kông, Việt Nam và Úc (Ahyong et al., 
2008). Ở Việt Nam, loài phân bố ở Vịnh Bắc Bộ, 
Nha Trang (Nguyen et al., 2000), ở biển Tây Kiên 
Giang (Tran, 2010), ven biển ĐBSCL Hòn Tre, Hòn 
Nghệ, Hòn Chông (Kiên Giang); Sông Đốc, Khánh 
Hội (Cà Mau). Loài này sống ở tầng đáy, độ sâu từ 
8 đến 12 m (Nguyen & Pham, 2014). Nó phân bố ở 
vùng Năm Căn (Cà Mau), có TL 121 mm, khối 
lượng 42 g/cá thể, sống vùng có đáy bùn cát hoặc 
cát, độ sâu khoảng 6-15 m, được một số hộ ở Năm 
Căn nuôi từ nguồn giống khai thác tự nhiên (Vo & 
Vo, 2021). 
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Hình 7. Hình thái bên ngoài  loài Oratosquillina interrupta (Kemp, 1911) 

Ghi chú: (a) Giáp đầu ngực; (b) Các đốt và đặc điểm chân ngực 2; (c) Chân đuôi với thùy lồi; (d) Đốt đuôi 

3.2.6. Loài Cloridopsis scorpio (Latreille, 
1828)  

Loài này thu được ở khu vực Gành Hào từ tháng 
8-12 và tháng 1-2, bằng ghe cào và đáy. Giáp đầu 
ngực dạng hình thang cân, phần đáy lớn bầu tròn, gờ 
giữa nhô cao (Hình 8a), trán có dạng hình thang cân, 
các góc bo tròn không tạo gốc nhọn, đốt thân thứ 2 
có gai đóm đen, cong lên phía trước, thân màu nâu, 
có vài chấm đem trên lưng (Hình 8b). Đốt đuôi có 
các gờ màu mâu đỏ, không có nét nổi bật, các mép 
có ít gai. Đốt ngón (dactylus) có 5 gai cố định, đốt 
bàn (propodus) có 3 gai cử động không bằng nhau, 
gai ở giữa ngắn hơn và không cùng hang, kế 1 hàng 
gai nhỏ hình răng lược (Hình 8d). Gai nhọn trên 
chân ngực 2 màu hồng nhạt, trong khi chân ngực 

màu trắng (Hình 8d). Lúc đầu loài này tên là Squilla 
scorpio phát hiện đầu tiên phân bố ở  Ấn Độ và Nhật 
Bản (Ahyong et al., 2008), sau này phát hiện chúng 
phân bố rộng ở Ấn Độ Dương Tây Thái Bình 
Dương, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, 
Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc (Nakajima & 
Ariyama, 2022). TL con cái 34,5-104,8 mm, con 
đực 43,4-68 mm (Vo & Vo, 2021). Vùng Đông Nam 
Á loài này TL 55-70 mm sống nền đáy bằng phẳng, 
khai thác bằng cách đặt bẩy ban đêm (Ahyong, 
2016). 

Loài Cloridopsis scorpio sống ở vùng triều, bãi 
bồi, cửa sông (Ahyong et al., 2008, Ahyong, 2016, 
Hwang et al., 2019). Theo FAO (1989), loài này 
xuất hiện vùng nước lợ, khai thác bằng ghe cào, đáy. 
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Hình 8. Hình thái bên ngoài loài Cloridopsis scorpio (Latreille, 1828) 

Ghi chú: (a) Giáp đầu ngực; (b) Đốt thân thứ 2 có chẻ nhánh phần phìa trước màu đen; (c) Đốt đuôi; 

(d) Chân ngực 2 gồm đốt bàn (propodus) và đốt ngón (dactylus) 

3.2.7. Loài Alima orientalis (Manning, 1978) 

Loài này xuất hiện khu vực Gành Hào từ tháng 
6-12, khai thác bằng đáy trên sông. Kích cỡ nhỏ TL 
12-35 mm, cơ thể màu nâu nhạt, giáp đầu ngực dạng 
hình thang cân, phần cạnh đáy lớn bầu tròn, đáy nhỏ 
có 2 gai nhọn 2 bên hướng về trước (Hình 9a). Gai 
trên thân và đuôi màu hồng-cam, có các gờ song 

song sóng lưng. Đốt đuôi có 8 gai, mỗi bên 4 gai đối 
xứng qua gờ giữa nhô cao, các gai này ngắn (Hình 
9b). Đốt bụng thứ 5 có gai nhọn cong về phía trước 
(Hình 9c), gờ giữa nhô cao và bị gián đoạn. Đốt 
ngón (dactylus) có 5 gai nhọn cố định. Đốt bàn có 3 
gai cử động  và 1 hàng gai nhỏ cố định  hình dạng 
răng lược (Hình 9d).   

 
Hình 9. Hình thái bên ngoài  loài  Alima orientalis Manning, 1978 

Ghi chú: (a) Giáp đầu ngực; (b) Đốt đuôi; (c) Đốt thân thứ 5 có gai nhọn cong về phía trước; 

(d) Chân ngực thứ 2 của loài gồm đốt bàn (propodus) và đốt ngón (dactylus) 
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Bảng 1. Tóm tắt các đặc điểm chính nhận dạng, phân bố và môi trường sống và kích cỡ 7 loài tôm tít 
thu được  

Loài Đặc điểm Tháng xuất 
hiện Môi trường sống Chiều dài thân 

(mm) 

Harpiosquilla 
harpax 
(Hình 3) 

Giáp đầu ngực có gốc nhọn. Đốt 
dactylus có 8 gai cố định. Đốt bàn 
propodus trong đó 3 gai cử động, 
nhưng gai thứ 3 dài nhất và nằm 
nghiên  

Quanh năm Nền đáy bùn cát 200-263 

Harpiosquilla 
raphidea 
(Hình 4) 

Giáp đầu ngực có gốc nhọn. Đốt 
thân thứ 5 có gai nhọn hướng ra 2 
bên  

Quanh năm Sâu 6-12m 65-250 

Miyakea nepa 
(Hình 5) 

Giáp đầu ngực uống cong không có 
gốc nhọn. Đốt thân 5 có gai chia ra 
2 nhánh không bằng nhau  

Tháng 11 đến 
tháng 2 Nền đáy bùn, cạn 80-138 

Erugosquilla 
woodmasoni 
(Hình 6) 

Đốt dactylus có 6 gai cố định. Đốt 
propodus có 3 gai cử động không 
nằm trong cùng 1 hàng, kế đó có 1 
hàng răng lược mịn nhỏ 

Tháng 6 đến 
tháng 12 

Nền đáy bùn cát, 
nơi có độ sâu 6-

12m 
120-160 

Oratosquillina 
interrupta (Hình 7) 

Mặt lưng có các gờ chạy song song 
với nhau dọc sóng lưng  

Tháng 11 đến 
tháng 1 

Nền đáy bùn, bùn 
cát 60-140 

Cloridopsis scorpio 
(Hình 8) 

Giáp đầu ngực dạng hình thang cân, 
đáy bầu tròn, đốt thân thứ 2 có gai 
chấm đen 

Tháng 8 đến 
tháng 2 

Nền đáy phẳng 
cát, bùn 55-70 

Alima orientalis 
(Hình 9) 

Giáp đầu ngực dạng hình thang cân, 
phần cạnh đáy lớn bầu tròn, đáy nhỏ 
có 2 gai nhọn không có chấm đen 

Tháng 6 đến 
tháng 12 Ven bờ, cửa sông 12-35 

3.3. Hiện trạng khai thác 

Ngư dân khai thác tôm tít cùng với tất cả các loài 
thủy sản khác. Mùa vụ khai thác quanh năm, nhưng 
biến động rõ rệt theo mùa. Nhóm tôm này được ngư 
dân quan khai thác từ đầu thập niên 2000, do số 
người tiêu thụ ngày càng nhiều thị trường càng mở 
rộng, kích cỡ ngày càng đa dạng, thời gian đầu chỉ là 
khai thác tôm tự nhiên, nhưng do nhu cầu ngày càng 

cao, một số nơi ở Cà Mau nuôi tự phát  từ con giống 
khai thác trong tự nhiên.  

Kết quả cho thấy TT chủ yếu khai thác bằng ghe 
cào trên biển và đáy và dớn trên sông. Kích cỡ các 
loài thu được (Hình 10a). Những loài cỡ lớn 
Harpiosquilla harpax và H raphidea chủ yếu là từ 
ghe cào khai thác xa bờ, các loài cỡ nhỏ còn lại ngoài 
ghe cào còn có đáy. Khai thác bằng dớn số lượng ít 
không đáng kể, do loài này sống mặt nước lớn. 

 
Hình 10. Kích cỡ các loài và năng suất khai thác theo ngư cụ và giá bán tôm tít  

Ghi chú: (a) Chiều dài tổng và khối lượng các loài thu được; (b) Số lượng tôm tít khai thác (cá thể/chuyến); 

(c) Giá bán tôm tít từ phỏng vấn ngư dân 
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Ngư trường khai thác bằng ghe cào xa bờ cách 
bờ từ 50-70 km, có 18±2 ngư dân/ tàu, 1-2 tháng 
/chuyến, mắt lưới 80 - 160 mm. Ghe cào nhỏ khai 
thác ven bờ, 2 người/tàu, mắt lưới 80 -120 mm, khai 
thác 1 ngày/ chuyến. Khai thác bằng đáy và dớn 
hàng ngày.  

Theo ngư dân TT giảm liên tục trong các năm 
qua (Hình 10b), do khai thác quá mức, môi trường 
nước bị ô nhiễm như: rác thải sinh hoạt của cộng 
đồng, sự phát triển các mô hình nuôi tôm thâm canh, 
siêu thâm canh mà không có biện pháp xử lý nước 
thải, xả thải trực tiếp ra môi trường.  Do nhóm TT 
nhại cảm với nông dược từ nội địa đổ ra trong canh 
tác nông nghiệp (Heitler et al., 2000). Tôm tít được 
xem như sinh vật chỉ thị môi trường ô nhiễm, quần 
thể của chúng thay đổi liên quan đến sự thay đổi 
nồng độ chất gây ô nhiễm môi trường (DBW, 1998). 
TT khai thác được chủ yếu bán thương phẩm, tất cả 
ngư dân đều cho rằng giá bán TT phụ thuộc vào kích 
cỡ, tôm còn sống giá cao hơn tôm ướp nước đá nếu 
cùng kích cỡ (Hình 10c), tôm có kích cỡ chiều dài 
nhỏ hơn 120 mm thì rất rẻ hoặc không có người mua. 

Tôm tít chiều dài tổng 165 mm thuộc nhóm 7-9 
con/kg, chiều dài tổng 140 m thì thuộc nhóm 13-20 
con/kg và chiều  dài tổng 120 mm thì 30-40 con/kg. 
Tương quan giữa chiều dài và khối lượng thay đổi 
theo mùa, mùa sinh sản tôm nặng hơn nếu cùng kích 
cỡ. Để tôm tít có giá cao thì tôm phải còn sống hoặc 
tươi, tôm đã ướp đá 3-5 ngày thì  phân hủy nhanh, 
giá trị thấp. Cách nhận dạng loài tôm tích cũng khác 
nhau, có 26,7% ngư dân phân biệt loài dựa vào màu 
sắc, 46,7% dựa vào kích cỡ, 16,6% dựa vào gai sau 
đuôi và sọc trên lưng. 

4. KẾT LUẬN 

Đã xác định được 7 loài tôm tít ở vùng nghiên 
cứu từ các ghe cào khai thác xa bờ vùng biển đông. 
Số lượng các cá thể của loài thu được không nhiều. 
Có 2 loài kích cỡ lớn Harpiosquilla harpax và 5 loài 
kích cỡ nhỏ với TL 50 - 90 mm như Alima orientalis 
và Cloridopsis scorpio. TT hiện đang giảm qua các 
năm ở các thủy vực khác nhau bằng các ngư cụ khai 
thác. Kích cỡ TT càng lớn thì giá càng cao, khi cùng 
kích cỡ thì TT còn sống giá cao hơn TT trữ lạnh. 
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